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1. Đặt vấn đề
Những điểm mới căn bản của Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 sẽ giúp giáo dục của Việt Nam hội nhập 
với thế giới. Lần triển khai chương trình và sách giáo 
khoa 2018 có nhiều thay đổi, khác biệt so với trước. Đây 
là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một chương trình, 
nhiều bộ sách giáo khoa. Trong điều kiện của nước ta, 
việc  thực hiện chương trình mới đặt ra nhiều thách thức 
đối với ngành Giáo dục. Để thực hiện chương trình mới 
thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các nhà 
hoạch định chính sách, nhà quản lí giáo dục, nhà nghiên 
cứu, đội ngũ giáo viên,... Việc triển khai Chương trình 
không chỉ đơn thuần là cung cấp các tài liệu tập huấn 
giáo viên theo các môn học, chuẩn bị cưo sở vật chất 
cho các nhà trường, mà còn cần sự tham gia tích cực của 
rất nhiều nhân tố trong hệ thống giáo dục. Giáo viên là 
một trong những nhân tố chính và giữ vai trò quan trọng 
định trong việc thực hiện thành công Chương trình giáo 
dục. Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 
Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và chương 
trình các môn học [1], [2]. Cùng với chương trình, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo còn ban hành nhiều văn bản pháp 
quy để giúp cơ quan quản lí cũng như giáo viên nghiên 
cứu để thực hiện [3], [4], [5]. Việc triển khai Chương 
trình Giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 được thực 
hiện bắt đầu từ năm học 2021-2022. Ở cấp Trung học 
cơ sở, môn Khoa học tự nhiên là môn học có nhiều 
điểm đổi mới nhất. Môn học này đã triển khai được gần 

một năm, có rất nhiều ý kiến bàn về môn học này, tuy 
nhiên chưa có một nghiên cứu nào tìm hiểu về tình hình 
triển khai chương trình, sách giáo khoa (môn Khoa học 
tự nhiên lớp 6 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tình hình triển khai 
Chương trình Giáo dục phổ thông môn Khoa học tự 
nhiên lớp 6 là một việc làm cần thiết để có những đánh 
giá kịp thời và đề xuất những giải pháp phù hợp với 
thực tế triển khai chương trình - sách giáo khoa, góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết này là sản 
phẩm của nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
năm 2022, “Nghiên cứu tình hình triển khai Chương 
trình, Sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018” (Năm 2022: cấp Tiểu học: lớp Hai 
và cấp Trung học cơ sở: lớp Sáu), mã số V2022-16TX.

 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mô tả khảo sát 
Mục đích khảo sát: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng 

triển khai chương trình lớp 6 môn Khoa học tự nhiên 
thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, qua đó 
đề xuất một số giải pháp để góp phần triển khai hiệu 
quả môn Khoa học tự nhiên lớp 6 những năm tiếp theo. 

Đối tượng khảo sát: Giáo viên dạy môn Khoa học tự 
nhiên lớp 6. 

Địa bàn khảo sát: 12 tỉnh đại diện cho các vùng/miền 
trong cả nước: Hà Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Cà Mau. Bến Tre, Nam 

TÓM TẮT: Chương trình Giáo dục phổ thông mới đã được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo kí quyết định ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT BTC ngày 26 tháng 
12 năm 2018. Theo đó, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu triển 
khai với lớp 6 năm 2021 - 2022. Năm 2022, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam 
đã tiến hành một nghiên cứu về tình hình triển khai Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 và sách giáo khoa lớp 6 ở tất cả các môn học trong phạm vi cả 
nước. Bài viết trình bày một phần kết quả thu được từ nghiên cứu này trong đó 
đi sâu mô tả thực trạng triển khai môn Khoa học tự nhiên lớp 6 - môn học có 
khá nhiều thay đối so với trước đây. Trên cơ sở những phát hiện ban đầu, bài 
viết phân tích và đưa ra một số khuyến nghị cho quá trình triển khai chương 
trình được hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo. 

TỪ KHÓA: Chương trình, thực trạng, triển khai, lớp 6, giáo viên, môn Khoa học tự nhiên. 
 Nhận bài 26/11/2022  Nhận bài đã chỉnh sửa 05/12/2022  Duyệt đăng 25/12/2022.
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Định, Quảng Ngãi, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Nội dung khảo sát, bao gồm: 1/ Đội ngũ giáo viên; 2/ 

Thiết bị đồ dùng dạy học; 3/ Tổ chức dạy học tích hợp; 
4/ Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học; 5/ Kiểm tra 
đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

Phương pháp và số liệu khảo sát: Nghiên cứu được 
tiến hành chủ yếu bằng phương pháp nghiên cứu định 
lượng với việc tiến hành lấy ý kiến giáo viên thông qua 
phiếu hỏi. Phiếu hỏi trực tuyến được thiết kế trên google 
form để thu thập số liệu và nhận được sự phản hồi của 
2003 giáo viên tại 12 tỉnh thành thuộc ba khu vực với tỉ 
lệ phân vùng 49.4% nông thôn, 32.4% miền núi, 18.2% 
thành thị. Xử lí dữ liệu bằng phương pháp thống kê mô 
tả, hiển thị trung thực số liệu thu thập được. Bên cạnh 
đó, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn sâu 10 giáo viên 
dạy Khoa học tự nhiên để hiểu rõ dữ liệu thu thập được, 
phục vụ cho quá trình phiên giải định tính khi phân tích.

2.2. Kết quả khảo sát
Khi triển khai Chương trình môn Khoa học tự nhiên 

lớp 6 năm 2021 - 2022 thì Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 đã triển khai được ba năm. Công tác chỉ 
đạo và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương 
trình - sách giáo khoa mới cũng như xây dựng tài liệu 
tập huấn giáo viên, học liệu cho học sinh đều có những 
thuận lợi nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình triển 
khai cụ thể ở địa phương, những thuận lợi và vướng 
mắc dần được bộc lộ và ngày càng rõ nét. Kết quả khảo 
sát sau đây sẽ hiển thị chi tiết các nội dung này:

2.2.1. Về đội ngũ giáo viên 
Môn Khoa học tự nhiên là môn mới trong Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018, tích hợp ba môn học 
trước đây là Vật lí, Hoá học, Sinh học. Khác với chương 
trình cũ, ba phân môn cơ bản này tách riêng và có ba 
giáo viên được đào tạo chuyên sâu, dạy học độc lập. 
Đến lớp 8, học sinh mới được học môn Hóa học.

Khi khảo sát, chúng tôi nhận thấy, giáo viên được đào 
tạo đã tham gia giảng dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 
6 năm học 2021 - 2022 như sau: 74.9% giáo viên chỉ 
được đào tạo một phân môn là Vật lí hoặc Sinh học 
hoặc Hoá học. 20.9% giáo viên được đào tạo hai phân 
môn là Hóa học - Vật lí hoặc Hóa học - Sinh học. 0.6% 
giáo viên được đào tạo cả ba phân môn (Vật lí, Hoá 
học, Sinh học). Đặc biệt, có tới 2.6% giáo viên không 
được đào tạo về cả ba phân môn trong môn Khoa học 
tự nhiên nhưng vẫn tham gia giảng dạy (họ được đào 
tào từ môn Toán, Địa lí, Tin học, Công nghệ) (xem Biểu 
đồ 1).

Như vậy, định hướng triển khai môn Khoa học tự 
nhiên, nếu chỉ có một giáo viên tham gia giảng dạy và 
được đào tạo đúng chuyên ngành thì sẽ dẫn tới thực tế 
thiếu giáo viên trầm trọng. Nhưng khi phân công nhiều 

giáo viên (thuộc ba môn học trước đây) cùng tham gia 
giảng dạy môn Khoa học tự nhiên thì khả quan hơn.

Biểu đồ 1: Chuyên môn được đào tạo

Với thực trạng đội ngũ giáo viên tham gia vào hoạt 
động triển khai Chương trình môn Khoa học tự nhiên 
như vậy, các nhà trường đã cố gắng tổ chức linh hoạt, 
kịp thời, đảm bảo tiến độ ban đầu khi dạy học môn tích 
hợp.   

2.2.2. Về việc tổ chức dạy học tích hợp 
Đội ngũ giáo viên được đào tạo đơn môn chiếm đa số 

nên các cơ sở giáo dục đã bố trí giáo viên dạy từng phân 
môn là chủ yếu. Cụ thể là: Giáo viên dạy phân môn độc 
lập trong môn Khoa học tự nhiên là 89.8% và giáo viên 
dạy cả ba phân môn trong môn Khoa học tự nhiên chỉ 
chiếm 10.2% (xem Biểu đồ 2). Đây là cách phân công 
linh hoạt để có thể triển khai chương trình được thuận 
lợi và giữ được tiến độ triển khai chương trình theo 
đúng kế hoạch. 

Biểu đồ 2: Đội ngũ giáo viên được đào tạo

Khi phân tích xu hướng bố trí giáo viên giảng dạy 
cũng như tổ chức dạy học tích hợp thì không có sự 
khác biệt giữa giáo viên nông thôn, thành thị và miền 
núi (xem Biểu đồ 3). Xu hướng là giáo viên chỉ dạy 
theo một phân môn là chủ yếu ở cả ba khu vực. Điều 
này cũng phản ánh một phần sự chỉ đạo rất sát sao của 
các cấp lãnh đạo đối với các vùng miền khi triển khai 
chương trình - sách giáo khoa mới. 
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Biểu đồ 3: Xu hướng bố trí giáo viên giảng dạy

Sự sắp xếp thứ tự các phân môn trong quá trình giảng 
dạy tương đối đồng đều. Dạy song song các phân môn 
(Vật lí, Hóa học, Sinh học) ở cùng một thời điểm chiếm 
54%. Dạy lần lượt từng phân môn chiếm 46%. Xu 
hướng này được thể hiện ở cả ba vùng miền khi khảo 
sát. 

2.2.3. Về xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học
Trong nghiên cứu có đưa ra tám căn cứ để xác định hoạt 

động xây dựng kế hoạch giáo dục, đó là: Yêu cầu cần 
đạt của chương trình môn học, định hướng về phương 
pháp và hình thức tổ chức của chương trình môn học, 
định hướng về đánh giá trong chương trình môn học, 
thời lượng quy định trong chương trình môn học, tham 
khảo sách giáo khoa, đặc điểm của địa phương. Điều 
kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đặc điểm học sinh 
thì “yêu cầu cần đạt của chương trình môn học” là căn 
cứ được hầu hết giáo viên xác nhận chiếm 95%. Căn 
cứ dựa vào đặc điểm địa phương chiếm tỉ lệ thấp nhất 
nhưng cũng đạt 57.8%. Còn những căn cứ khác chiếm 
tỉ lệ khá cao từ 66.1% - 79.9%. Các căn cứ được đưa ra 
trong nghiên cứu là nhũng căn cứ cần thiết và phổ biến 
khi xây dựng kế hoạch giáo dục. Qua khảo sát cho thấy, 
giáo viên đã ý thức được cần phải có căn cứ và ưu tiên 
căn cứ nào trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học 
của mình (xem Biểu đồ 4).  

Biểu đồ 4: Căn cứ để xác định hoạt động xây dựng kế 
hoạch giáo dục

Khi phân tích về việc tham khảo nguồn tài nguyên 
để xây dựng kế hoạch dạy học thì sách giáo khoa là tài 

liệu tham khảo chính của hầu hết giáo viên, thậm chí 
có đến khoảng 88% giáo viên luôn luôn tuân thủ các 
nội dung dạy học trong sách giáo khoa khi thiết kế bài 
học (xem Biểu đồ 5). Tỉ lệ này là khá tương đồng ở các 
vùng miền.  

 

Biểu đồ 5: Các nội dung trong sách giáo khoa khi thiết 
kế bài học

Căn cứ vào sách giáo khoa là giải pháp an toàn và khá 
truyền thống của giáo viên xưa và nay khi xây dựng kế 
hoạch dạy học. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng giáo 
viên (chiếm 34,5%) ngoài việc căn cứ vào sách giáo 
khoa như một khung định sẵn thì cũng đã bước đầu lựa 
chọn tài liệu, ngữ liệu thay thế sách giáo khoa sao cho 
đảm bảo yêu cầu cần đạt. 

Như vậy, để xây dựng được kế hoạch dạy học theo 
chương trình - sách giáo khoa mới, giáo viên đã dựa 
trên những căn cứ là đặc điểm của học sinh, yếu tố bên 
ngoài, những quy định mang tính định hướng và chỉ 
đạo. Bên cạnh đó, giáo viên còn dựa vào nguồn học 
liệu để triển khai dạy học. Thế nhưng, nếu nguồn học 
liệu chỉ dừng lại ở việc tham khảo sách giáo khoa là chủ 
yếu thì cũng chưa thể đảm bảo định hướng dạy học phát 
triển phẩm chất năng lực dựa trên yêu cầu cần đạt của 
chương trình.      

2.2.4. Về thiết bị đồ dùng dạy học 
Thiết bị, đồ dùng dạy học trong nghiên cứu này chỉ 

khảo sát những trang thiết bị phục vụ trực tiếp quá trình 
giảng dạy và được thống kê dựa trên danh mục thiết bị 
dạy học tối thiểu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành. Thực trạng được hiển thị ở Biểu đồ 6: 

Con số thống kê đã cho thấy, thiết bị, đồ dùng dạy học 
cho môn Khoa học tự nhiên còn thiếu rất nhiều. Thậm 
chí có nơi còn không có thiết bị để dạy học (chiểm 
khoảng 22% - 29%). Có đủ thiết bị theo danh mục thiết 
bị dạy học tối thiểu thì thành thị chỉ có 30%, nông thôn 
21%, miền núi 24%. Lí do của việc thiếu thiết bị, đồ 
dùng dạy học này là thiếu kinh phí mua sắm, cung ứng 
thiết bị chậm muộn… Thực tế cho thấy, việc thiếu trang 
thiết bị dạy học sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, 
hiệu quả dạy học của giáo viên. 
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Biểu đồ 6: Thiết bị đồ dùng dạy học môn Khoa học tự 
nhiên 

2.2.5. Về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Kiểm tra đánh giá khi thực hiện chương trình mới có 

một vai trò hết sức quan trọng. Trong nghiên cứu đã 
chỉ ra bốn đặc điểm liên quan đến kiểm tra đánh giá 
để khảo sát ý kiến của giáo viên, đó là: Chỉ kiểm tra về 
mặt kiến thức của môn học; Chỉ kiểm tra kĩ năng của 
môn học; Kiểm tra khả năng vận dụng bài học vào thực 
tiễn cuộc sống; Kiểm tra, đánh giá kiến thức thái độ và 
khả năng vận dụng của học sinh sau bài học. Kết quả 
khảo sát cho thấy mức độ hoàn toàn đồng ý dao động từ 
15.4% đến 36.7%. Cụ thể ở Bảng 1:

Bảng 1: Bốn đặc điểm liên quan đến kiểm tra đánh giá

Chỉ kiểm tra về mặt kiến thức của môn học 19.2%

Chỉ kiểm tra kĩ năng của môn học 15.4%

Kiểm tra khả năng vận dụng bài học vào thực tiễn 
cuộc sống 30.6%

Kiểm tra, đánh giá kiến thức thái độ và khả năng vận 
dụng của học sinh sau bài học 36.7%

Mức độ phần lớn đồng ý chiếm từ 47.9% đến 60%. 
Tuy nhiên, có đến 13.7% giáo viên không đồng ý kiểm 
tra đánh giá học sinh chỉ dựa trên kiến thức của môn 
học. Hình thức đánh giá cũng đa dạng, có bốn hình thức 
được sử dụng phổ biến đó là qua bài kiểm tra (81.6%), 
qua quan sát hoạt động của học sinh (77.7%), qua hồ 
sơ học tập (60.7%), qua sản phẩm học tập của học sinh 
(80.1%). Nghiên cưú đã nhận thấy rằng, đã có sự phân 
hoá trong tư duy kiểm tra đánh giá kết quả học tập của 
giáo viên. Giáo viên đánh giá cao hoạt động kiểm tra 
khả năng vận dụng bài học của học sinh sau khi học, 
cũng như sử dụng nhiều hình thức đánh giá trong quá 
trình giáo dục học sinh. 

3. Kết luận và khuyến nghị 
3.1. Kết luận
Những đánh giá của giáo viên lớp 6 giảng dạy môn 

Khoa học tự nhiên đã cho thấy việc triển khai Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 được diễn ra đúng kế 
hoạch, có những thuận lợi và một số vướng mắc nhất 

định. Điều đó cho thấy, những chuẩn bị của các địa 
phương trong việc triển khai Chương trình Giáo dục 
phổ thông 2018 đối với lớp 6 môn Khoa học tự nhiên 
bước đầu có được hiệu quả nhất định, cho phép chúng 
ta có một số nhìn nhận như sau: 

- Giáo viên được tập huấn về chương trình, sách giáo 
khoa, phương pháp dạy học tích cực, kiểm tra đánh giá 
theo định hướng dạy học phát triển năng lực, xây dựng 
kế hoạch dạy học trong nhà trường với nhiều hình thức 
tổ chức khác nhau và đã định hướng được tư duy và giải 
pháp để triển khai chương trình tại từng cơ sở giáo dục. 
Tuy nhiên, môn Khoa học tự nhiên là môn học mới, có 
sự tích hợp của ba phân môn độc lập nên phần lớn đội 
ngũ giáo viên chưa thể đáp ứng với giải pháp một giáo 
viên có thể dạy được cả ba phân môn trong môn Khoa 
học tự nhiên. 

- Khi triển khai kế hoạch dạy học, giáo viên đang khá 
an toàn khi đa số chỉ dựa vào sách giáo khoa để thực 
hiện. Có thể đây đang là giai đoạn đầu triển khai chương 
trình nên giáo viên còn dè dặt trong việc sáng tạo, thay 
đổi để tìm hiểu nhiều nguồn học liệu hơn cho kế hoạch 
dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực 
mà sách giáo khoa chỉ là một trong số rất nhiều nguồn 
tài liêụ tham khảo. 

- Việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
được các nhà trường quan tâm nhưng vẫn còn thiếu khá 
nhiều dựa trên thống kê theo danh mục thiết bị dạy học 
tối thiểu. Giáo viên kì vọng được đáp ứng về thiết bị 
dạy học để triển khai việc dạy học đạt hiệu quả. Ngoài 
ra, tài liệu tham khảo cho giáo viên nhằm đáp ứng, hỗ 
trợ trong việc tổ chức dạy học cần được trang bị bổ 
sung. Giáo viên đã triển khai nhiều hình thức kiểm tra 
đánh giá hướng đến phát triển năng lực người học và 
bước đầu chú trọng đến kĩ năng vận dụng bài học vào 
thực tiễn của học sinh. Đây cũng là định hướng đánh 
giá quan trọng cần được rèn luyện và phát triển.  

3.2. Khuyến nghị 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có giải pháp đào tạo, bồi 

dưỡng giáo viên đảm bảo chất lượng dạy học theo các 
yêu cầu của chương trình - sách giáo khoa mới, trong 
đó đặc biệt chú trọng đào tạo giáo viên đảm nhiệm 
được hoạt động giảng dạy môn Khoa học tự nhiên theo 
Chương trình 2018 cả về số lượng và chất lượng. Đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy học môn Khoa học 
tự nhiên kịp thời (nếu chỉ tập huấn giáo viên được đào 
tạo đơn môn trong một thời gian ngắn để đảm nhiệm 
việc dạy cả ba phân môn trong môn Khoa học tự nhiên 
là chưa khả thi).

Các địa phương cần tổ chức cho giáo viên tìm hiểu 
sâu hơn về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bồi 
dưỡng giáo viên nắm vững chương trình môn Khoa học 
tự nhiên. Đặc biệt chú ý đến nội dung “Định hướng dạy 
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học dựa trên yêu cầu cần đạt, sách giáo khoa chỉ là một 
trong những nguồn tài liệu tham khảo”.

Tác giả biên soạn sách tiếp tục hoàn thiện sách giáo 
khoa và bổ sung thêm các nguồn tài liệu tham khảo cho 
giáo viên nhằm đáp ứng, hỗ trợ giáo viên trong việc xây 
dựng kế hoạch và tổ chức dạy học.  

Việc thiết kế, sản xuất, cung cấp trang bị cơ sở vật 
chất cho nhà trường cần được quan tâm, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới về phương pháp, phương tiện dạy học trong 
những năm học tới.

Các cấp quản lí cần thường xuyên thu thập ý kiến góp 
ý và kịp thời xử lí các thông tin phản hồi về những ưu, 
nhược điểm của chương trình - sách giáo khoa mới, để 
phát huy những thuận lợi và tháo gỡ những khó khăn 
trong quá trình thực hiện chương trình - sách giáo khoa 
tại các nhà trường và các cơ sở giáo dục.
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ABSTRACT: The new General Education Program has been signed and 
promulgated by the Ministry of Education and Training under the Circular 
No. 32/2018/TT BTC dated December 26, 2018. Accordingly, the 2018 
General Education Program has begun to be implemented in grade 6 
in the school year of 2021-2022. In 2022, the Vietnam National Institute 
of Educational Sciences conducted a study on the implementation of 
the 2018 General Education Program and grade 6 Textbooks for all 
subjects on a national scale. The article presents a part of the results 
obtained from this study in which in-depth description of the current 
situation of implementing the grade 6 Natural Science subject. Based 
on the initial findings, the article analyzes and provides some useful 
recommendations for more effective program implementation in the 
following years.

KEYWORDS: Program, situation, implementation, grade 6, teacher, Natural science 
subject.
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